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Kinh nguyệt không đều,
đau bụng kinh

Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa
mắt trong khi hành kữnh.

Hồi phục tử cung sau khi sinh.

Chữa rối loạn kinh nguyệt ở thời leỳ mới
có kinh và thời kỳ tiền mãn kinh.
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CUC QUAN LY DUOC Kinh nguyệt không đều,
ĐÃ PHÊ DU os dau bung kinh

Làmgiảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa
Mau PV mắt trong khủ hành kinh.

Lầnđâu:..4Ÿ1...Á<l...2a4 es Hoi phuc av cung sau khi sinh.

Chữa rối loan kink nguyét thời Kỳ mới
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  S2 ˆ. có kinh và thời kỳ tiền mãn kinh. 
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Gỉ BNH CACHDONGVA TIEN DING:

CHONG CHINE!
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Kinh nguyét khéng déu,
dau bung kinh7 ~

a
Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa
mắt trong khi hành kinh.

Hồi phục tử cung sau khi sinh.

Chữa rối loạn kinh nguyệt ở thời kỳ mới `
có kính và thời kỳ tiền mãn kin
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Kinh nguyệt không đều,
đau bụng kinh7 ~

a
Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa.
mắt trong khi hành kinh.

Hồi phụctử cung sau khi sinh.

Chữa rối loạn kinh nguyệt ở thời kỳ mới
có kinh và thời kỳ tiên mãn Kinh.
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  Tel / Fax: 043.2009 289

Số đăng ký:

  

  

Mỗi viên nang chứa 1,03 g c80 lỏng hôn hợp

Kích thước 61 x 106mm x 2 vi

Khoang cach 2 vi: 5mm

    

Số đăng ký:

đt Cong tire choTvier
Côngthire cho 1 viền; —

p
Mỗi viên nang chứa 1,03 0 c40 lỏng hỗn hợp

4 3 Jong hỗn hợp

tương ứng với dƯợCliệu:

tương ứng với dƯỢC liệu:

9
Ích mẫu (Herba leonuri japonici) . 4,09

{ch mau (Herba leonuri japonic))...

g
Huong phy (Rhizoma cyptfÌ).....- 1/250

Huong phy (Rhizomacyperi)

i)
Ngai cu (Herba artemisiae vulgaris) ... 1,09

Ngải cứu (Herba artemisiae vulgaris) .....- 1,09

Tá dược vừa đủ.

Tá dược vừa đủ.

(ay ich MAU PV (@ icH MAU PV

NH
CÔNG TY 0P DƯỢC THẢO PHÚC VINH

CONG TY CP DUOC THAO PHUC
VINH 4

ch Thất,
Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6.2 KCN ThạchThất,

Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6.2 KCN Thạch That, | El

lội
Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.HàNội

Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TPHà Nội

Tel / FaX: 043.2009 289

Tel / FaX- 043.2009 289

Số đăng ký:

Số đăng ký:

Gông thức cho 1 viên:

Công thức cho †viên:

\ hợp
Mỗi viên nang chứa 1,03 g cao lỏng hỗn hợp

Mỗi viên nang chứa 1,03 g cao Jong hỗn hợp

tương ứng với dƯợCliệu:

tương ứng với dược liệu:

= 40g
{ch mau (Herba leonurijaponici)

{ch mau (Herba leonurijaponici)

W 1,259)
Hương phụ(Rhizoma cyperi) ....

Huong phy (Rhizomacyperi)

eal .1,0g
Ngải cứu(Herba artemisiae vulgaris) ...... 1 00

Ngải cứu (Herba arternisiae vul9

3 NG:
Tá dược vừa đủ.

Tá dượcvừađủ.

aT s CÔNG TY GP DƯỢC THẢO PHÚC VINH = CONG TY CP DUOC

Thạc
Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6.2 KCN ThạchTh

ất,
Nhà máy sản xuất: Lô 0N4-6.8

dang
Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Th
ể

Tel / Fax: 043.2009 289
Tel / Fax: 043.2009 289

$6 dang ky:

Số đăng ký:

Côngthứccho † viễn:
Côngthứccho †viên:

hon hop
Mỗi viên nang chứa 1,03 9 ©20 lỏng hỗn hợp

in nang chứa 1,03 g ca0 Jang hén hop

tương ứng với dượcliệu:

fương ứng với dượcliệu:

hà 40g
{ch mau (Herba leonuri japonici) ..

{ch mau (Herba leonuri japonicì)......------ 40
d

đến 1,259
Huong phy (Rhizomacyperi)

Huong phy (Rhizoma cyperi) ... 1,25 d

we 1,0 0
Ngải cứu (Herba artemisiae vulgariS)....- 1,09

Ngai cứu (Hefba artemisiae vulgaris) ....-- 1,0

Tá dược vừa đủ.
Tádượcvừađủ.

(@ ich MAU PV (@ ich MAU PV

HÚC MINH 5 CÔNG TY 0P DƯỢO THẢO PHÚC VINH
CONG TY CP DUOC THAO PHUCV

INH |

:CN ThạchThất,
Nhà máy sản xuất: Lô (N4-6.2 KCN Thach

That,
Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6.2 KCN Thac Thất.

TP.Hả Nội
Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

Xã Phùng Xá, HuyệnThạchThat, TR
HANG

Tel / Fax: 043.2009 289

Số đăng ký:  
tương ứng với dược eu
tn .-nt¬n¬ leanttriÌA000Ì0])

 

 

 

    

    

 

Hướng nhôm chạy

Ghi chú: Sốlô sx, hạn dùng được dập nổi
bằng nhiệt của máy éng nhiệt của máy ép vỉ trên mà
(Mặt trước của vỉ thuốc). a

11 mau tim pha
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Tờ hướng dẫn sử dụng

 

 

 

 

ÍCH MẪU PV

1. Thành phần: mỗi viên nang chứa 1,03 g cao lỏng hỗn hợp tương ứng với dược liệu:

Sita aaa Tén Khôi lượng(g)
] Ích mau( Herba leonurijaponici) 4,0
2 _|Huong phu(Rhizoma cyperi) 1,25

3 Ngai ctru(Herba artemisiae vulgaris) 1,0  
Tả dược:

Tỉnh bột sẵn, natri benzoat, PVP k30, aerosil 200, mg stearat,

vỏ nang số 0.
2. Dạng bào chế: viên nang cứng
3. Quy cách đóng gói: 10 viên/ vỉ x 3 vi/ hộp; 10 viên/vỉ x 5 vi/hộp

4. Chỉ định điều trị:
- Kinh nguy¢t không đều, dau bụng kinh.
-_ Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa mắt trong khi hành kinh.
- Hồi phục tử cung sau khi sinh.
- Chita rdi loan kinh nguyệt ở thời kỳ mới có kinh và thời kỳ tiền mãn kinh.
- _ Dùng đều đặn mỗi ngày làm lưu thông khí huyết.

5. Liều lượng và cách dùng:
- Uống l viên/lần x 3 lần/ngày . 3

-_ Bệnh nặng dùng liều gấp đôi.
6. Tác dụng phụ: \

-_ Chưa có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

 

Vừa đủ    

7. Tương tác thuốc:
- Chưa có báo cáo

8. Chống chỉ định:
-_ Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai.

9. Thận trọng:

- Không có thận trọng đặc biệt

10. Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú :

-_ Thuốc dùng được cho phụ nữ cho con bú.

 

11. Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

-_ Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

12. Quá liều và xử trí:

- Chua cé báo cáo về sử dụng quá liều, tuy nhiên không nên dùng quá liều chỉ định.

https://trungtamthuoc.com/



-.. Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bắt thường cần đến bệnh viện để
được theo dõi.

13. Bảo quản:
-_ Nơi khô, nhiệt độ không quá 300 C, tránh ánh sáng.

14. Hạn dùng: 36 tháng kẻ từ ngày sản xuất
15. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở(TCCS)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Néu can thêm thông tin xin hỏiý kiến bác Sỹ, dược sỹ.

Đểthuốc trắnh xa tam tay trẻ em

Nhà sản xuất và phân phối: Công ty cổ phần Dược Thảo Phúc Vinh
Văn phòng: số 22/183 Hoàng Văn Thái,quận Thanh Xuân,Hà Nội.

Cơ sở sản xuất: Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất, xã Phùng Xá, huyện
Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289

Ngày 03 tháng 10 năm 2015

Đại diện công ty
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